
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

          PHÒNG ĐÀO TẠO

STT LỚP HỌ          VÀ TÊN HỌC PHẦN
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

Đồng Thị Ngọc Ánh Dược cổ truyền 3

Dược cổ truyền 3

Kiểm nghiệm 3

Dược lâm sàng 3

Dược lâm sàng 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Kiểm nghiệm 3

Dược lâm sàng 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Kiểm nghiệm 3

Dược lâm sàng 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Kiểm nghiệm 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Kiểm nghiệm 3

Võ Thụy Tuyết Nhung Tổ chức y tế-Dược đức 2

Lê Hồ Ngọc Tâm Tổ chức y tế-Dược đức 2

Nguyễn Thị Thành Tổ chức y tế-Dược đức 2

Trần Thị Khánh Trân Tổ chức y tế-Dược đức 2

Nguyễn Trần Thanh Tú Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Dược cổ truyền 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Dược cổ truyền 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2018-2019

 ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 3

TúHồ Thị Ngọc 
1

Cao đẳng

 Dược 6A

DuyNgô Quốc

NhưPhạm Thị Ý 

DiễmLê Thị Như 

AnNguyễn Châu 

TriềuNguyễn Thị Nam

TrâmHồ Thị Thùy 

Cao đẳng

 Dược 6C
3

Cao đẳng 

Dược 6B
2
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SỐ 
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1
Cao đẳng

 Dược 6A

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Dược cổ truyền 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Dược cổ truyền 3

Lê Thụy Ngọc Trâm Quản lý tồn trữ thuốc 3

Nguyễn Minh Quân Kiểm nghiệm 3

Dược cổ truyền 3

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Dược cổ truyền 3

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Dược lâm sàng 3

Kiểm nghiệm 3

Quản lý tồn trữ thuốc 3

Tổ chức y tế-Dược đức 2

CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực 2

CSNB Truyền nhiễm 2

CSSK Cộng đồng 2

CSSK Phụ nữ, bà mẹ và gia đình 3

Dịch tễ học 2

LS CSSK Phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2

Quản lý điều dưỡng 2

CườngNguyễn Đăng 

HạnhNguyễn Thị Mỹ

TiênĐặng Thị Mỹ

ThôngTrần Minh 

DũngVăn Minh 

Cao đẳng 

 Dược 6C

Cao đẳng 

Điều dưỡng 11A

Cao đẳng

 Dược 6D

Cao đẳng

 Dược 6E

MyNguyễn Đinh Thị

LongĐỗ Trường 

Quang6

5

4

3

Phan Tuấn 

VyTrần Huyền Thảo 

ToànNguyễn Hữu 
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1
Cao đẳng

 Dược 6A

Nguyễn Huỳnh Tiến Thịnh Quản lý điều dưỡng 2

Nguyễn Trần Tiểu Tường Quản lý điều dưỡng 2

Trương Thụy Thùy Trang Sức khỏe môi trường và vệ sinh 2

Nghiên cứu khoa học 2

Dịch tễ học 2

Nguyễn Nhật Phương Sức khỏe môi trường và vệ sinh 2

Nguyễn Phú Quốc Sức khỏe môi trường và vệ sinh 2

Lê Võ Văn Quyền Sức khỏe môi trường và vệ sinh 2

Huỳnh Thị Thùy Vân Huyết học truyền máu 2

Lôi Vi Hào Chẩn đoán hình ảnh XQ 3

KT XQ CÓ DTCQ 3

KT XQ không DTCQ 3 3

KT Siêu âm 2

PHÒNG ĐÀO TẠO

Cao đẳng 

Điều dưỡng 11A

KhôiNguyễn Văn 

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2019

9

8

7

6

Cao đẳng 

Điều dưỡng 11B

Cao đẳng 

KT Xét nghiệm 9

Cao đẳng 

KT Hình ảnh 9

TrâmNguyễn Thị Ngọc 


